	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 891/BNN-KH
V/v: Một số qui định tạm thời về báo cáo tháng của các đơn vị thuộc ngành
	Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2007


	Kính gửi:
	- Các đơn vị trực thuộc Bộ
- Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Để triển khai thực hiện Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Trung tâm tin học và Thống kê chủ trì làm việc với các địa phương và đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê mới để ban hành áp dụng thống nhất trong toàn ngành, thay thế chế độ ban hành năm 2001.

Trước mắt, nhằm đảm bảo thông tin kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ và Chính phủ, Bộ yêu cầu Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo thực hiện tốt một số qui định về công tác báo cáo nhanh hàng tháng như sau:

1. Nội dung báo cáo hàng tháng về Bộ gồm 2 phần: i) Phần lời văn nêu ngắn gọn tình hình hoạt động của đơn vị trong tháng, bao gồm thuận lợi, khó khăn, các kết quả chính đạt được, các kiến nghị (nếu có) và dự kiến kết quả đạt được trong tháng tới; ii) Phần phụ lục trình bày theo bảng biểu (mẫu đính kèm) gồm các cột: Diễn giải (các chỉ tiêu hoặc hoạt động); Kế hoạch (ghi rõ KH năm hoặc vụ); Thực hiện cùng kì (năm trước); Ước tháng báo cáo; Thực hiện kỳ này (lũy kế từ đầu năm hoặc đầu vụ đến tháng báo cáo) và các cột so sánh.

Phần lời văn trình bày theo thứ tự ưu tiên, căn cứ vào mức độ quan trọng của các hoạt động được thực hiện trong kỳ. Riêng các Sở Nông nghiệp và PTNT, bố cục theo trật tự nông, lâm, diêm nghiệp, tiếp sau là các hoạt động khác. Nông nghiệp chia theo trồng trọt và chăn nuôi, gồm kết quả sản xuất, diễn biến thiên tai, dịch bệnh và kết quả phòng trừ; lâm nghiệp gồm kết quả thực hiện công tác lâm sinh, khai thác, chế biến; tình hình vi phạm lâm luật, cháy rừng và phòng chống cháy rừng... 

2. Thời gian gửi báo cáo về Bộ: Trước ngày 20 hàng tháng. 

3. Nơi gửi: Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Số 2 - Ngọc Hà, Hà Nội (cơ quan đầu mối thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích và dự báo thống kê của Bộ). 
4. Hình thức gửi báo cáo: Báo cáo gửi bằng e-mail theo địa chỉ: thongke@agroviet.gov.vn. 
5. Chậm nhất vào ngày 25 hàng tháng Trung tâm Tin học và Thống kê hoàn thành báo cáo tổng hợp chung toàn ngành kèm theo nhận xét về tình hình chấp hành qui định báo cáo tháng của từng địa phương, đơn vị gửi các đ/c lãnh đạo Bộ và các Cục, Vụ chức năng. Đồng thời gửi Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT bản tin Sản xuất - Thị trường - An ninh lương thực (số cuối tháng, bao gồm nội dung báo cáo tổng hợp) kèm theo bản nhận xét về tình hình chấp hành qui định báo cáo tháng của các địa phương.

Ngay sau khi phát hành báo cáo, Trung tâm Tin học và Thống kê đăng tải nội dung báo cáo trên website chính thức của Bộ, địa chỉ: www.agroviet.gov.vn; mục: Thống kê (trên trang chủ); tiểu mục: Các sản phẩm thông tin, báo cáo tháng (trang Thống kê - TT ANLT). 

6. Mọi thông tin phản hồi từ các địa phương, đơn vị và cá nhân sử dụng thông tin liên quan đến báo cáo cũng như số liệu thống kê được đề cập ở trên, đề nghị gửi e-mail về địa chỉ: thongke@agroviet.gov.vn hoặc gọi về các số máy: (04)8 436818, (04)7 339227 hoặc (04)8 432402 để được xử lý, giải đáp.

	Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng và các đ/c Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW (để phối hợp);
- Lưu VP/KH/TT&THTK.
	BỘ TRƯỞNG




Cao Đức Phát


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




_1364015940.xls
Mau phu luc

		Tên đơn vị báo cáo: ________________________________________

		PHỤ LỤC BÁO CÁO THÁNG ……./2007

		(Kèm theo Công văn số: 891 /BNN-KH ngày 02 tháng 4 năm 2007                                                                                                          Về một số qui định tạm thời về báo cáo tháng của các đơn vị thuộc ngành)

		T.T		Diễn giải		Đơn vị		Kế hoạch		Thực hiện		Ước		Thực hiện		% so sánh với

						tính				cùng kỳ		tháng  b/c		kỳ này		K.H		Cùng kỳ

		A		B		C		1		2		3		4		5=4/1		6=4/2

		Lưu ý: + Khối các Sở NN&PTNT báo cáo số liệu cộng dồn đến ngày 15 hàng tháng

				+ Ước tháng báo cáo bằng kết quả thực hiện từ 15 tháng trước đến 15 tháng này.





Danh muc

		DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU ĐỂ LỰA CHỌN

		Danh mục/chỉ tiêu		Đơn vị tính

		I. NÔNG NGHIỆP

		1. Trồng trọt

		Lúa (chia theo 3 vụ đông xuân, hè thu và mùa)

		Các chỉ tiêu chính:

		+ Diện tích làm đất		ha

		+ Diện tích gieo mạ		'' ''

		+ Diện tích lúa đã gieo sạ, cấy		'' ''

		+ Diện tích lúa sạ lại, cấy lại		'' ''

		+ Diện tích kết thúc vụ		'' ''

		+ Diện tích lúa làm đòng		'' ''

		+ Diện tích lúa trỗ		'' ''

		+ Diện tích lúa đã thu hoạch		'' ''

		+ ước năng suất (nêu cụ thể theo trà hoặc cả vụ)		tạ/ha

		Ngô (chia theo 2 vụ: đông xuân, hè thu - mùa)		ha

		+ Diện tích gieo trồng		'' ''

		+ Diện tích thu hoạch		'' ''

		Cây có hạt khác

		+ Diện tích gieo trồng		ha

		+ Diện tích thu hoạch		'' ''

		DT cây màu lương thực

		Khoai lang

		+ Diện tích gieo trồng		ha

		+ Diện tích thu hoạch		'' ''

		Sắn (chia theo vụ chính trong năm)

		+ Diện tích gieo trồng		ha

		+ Diện tích thu hoạch		'' ''

		T.đó: Sắn làm nguyên liệu công nghiệp

		Cây màu lương thực khác

		+ Diện tích gieo trồng		ha

		+ Diện tích thu hoạch		'' ''

		Tổng diện tích cây công nghiệp ngắn ngày

		Lạc (chia theo vụ chính trong năm)

		+ Diện tích gieo trồng		ha

		+ Diện tích thu hoạch		'' ''

		Đậu tương (chia theo vụ chính trong năm)

		+ Diện tích gieo trồng		ha

		+ Diện tích thu hoạch		'' ''

		Vừng (chia theo vụ chính trong năm)

		+ Diện tích gieo trồng		ha

		+ Diện tích thu hoạch		'' ''

		Mía tổng số

		+ Diện tích gieo trồng		ha

		Trong đó: DT trồng mới		'' ''

		+ Diện tích thu hoạch

		Thuốc lá (chia theo vụ chính trong năm)

		+ Diện tích gieo trồng		ha

		+ Diện tích thu hoạch		'' ''

		Bông (chia theo vụ chính trong năm)

		+ Diện tích gieo trồng		ha

		+ Diện tích thu hoạch		'' ''

		Đay (chia theo vụ chính trong năm)

		+ Diện tích gieo trồng		ha

		+ Diện tích thu hoạch		'' ''

		Cói (chia theo vụ chính trong năm)

		+ Diện tích gieo trồng		ha

		+ Diện tích thu hoạch		'' ''

		Lác (chia theo vụ chính trong năm)

		+ Diện tích gieo trồng		ha

		+ Diện tích thu hoạch		'' ''

		Cây CN ngắn ngày khác (chia theo vụ)

		+ Diện tích gieo trồng		ha

		+ Diện tích thu hoạch		'' ''

		Cây thực phẩm

		Rau tổng số

		+ Diện tích gieo trồng		ha

		Nếu có thể chia theo các loại rau chính như:

		Rau muống, rau cải, khoai tây, hành tỏi, dưa hấu,…

		Đậu đỗ các loại (không tính đậu tương)

		+ Diện tích gieo trồng

		Nếu có thể chia theo các loại đậu chính như:

		đậu xanh, đậu côve, đậu hà lan,…

		2. Chăn nuôi

		Tuỳ tình hình cụ thể từng tháng có thể đưa các số liệu sau:

		+ Số liệu đầu con hoặc đánh giá tăng trưởng của đàn trâu, bò, lợn, gia cầm và chăn nuôi khác theo tháng hoặc quí

		+ Số liệu tiêm phòng theo chủng loại bệnh và đàn gia súc hay gia cầm theo đợt

		+ Số lượng gia súc gia cầm bị dịch, bệnh và  bị chết do dịch bệnh

		+ …

		II. LÂM NGHIỆP

		a. Lâm sinh

		1. Diện tích rừng trồng tập trung		ha

		Trong đó: - Riêng Dự án 5 triệu ha		'' ''

		Tổng số rừng trồng tập trung chia ra:		'' ''

		- Rừng phòng hộ		'' ''

		- Rừng đặc dụng		'' ''

		- Rừng sản xuất		'' ''

		2. Trồng cây phân tán		1000 cây

		3. Chăm sóc rừng trồng		Ha

		4. Khoanh nuôi tái sinh và trồng dặm		'' ''

		Trong đó: Trồng dặm		'' ''

		b. Khai thác

		1. Sản lượng gỗ khai thác		m3

		Chia ra:    - Gỗ rừng tự nhiên		'' ''

		- Gỗ rừng trồng		'' ''

		2. Sản lượng gỗ chế biến

		+ Sơ chế		m3

		+ Tinh chế		'' ''

		3. Lâm sản ngoài gỗ khai thác

		+ Tre, nứa		nghìn cây

		+ Song, mây		nghìn mét

		+ Quế, hồi nhựa, thông		tấn

		c. Rừng bị thiệt hại

		+ Diện tích rừng bị cháy		ha

		+ Diện tích rừng bị phá

		III. DIÊM NGHIỆP

		1. Diện tích đồng muối		ha

		2. Sản lượng muối sản xuất

		3.  Giá muối bình quân tại nơi sản xuất		tấn
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